Câu 1:  [2H1-2.2-1] (Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh - Lần 2 - Năm 2021 - 2022) Hình bát diện đều thuộc loại khối đa diện đều nào sau đây?
A. 
[image: image1.wmf]{

}

3;3

.
B.  
[image: image2.wmf]{

}

3;4

.
C.  
[image: image3.wmf]{

}

4;3

.
D.  
[image: image4.wmf]{

}

5;3

.
Lời giải
Chọn B
Hình bát diện đều thuộc loại 
[image: image5.wmf]{

}

3;4

.
Câu 2:  [2H1-2.2-1] (Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần 01 - Năm 2021 - 2022) Khối bát diện đều là khối đa diện đều loại
A. 
[image: image6.wmf]{

}

3;4

.
B.  
[image: image7.wmf]{

}

4;3

.
C.  
[image: image8.wmf]{

}

5;3

.
D.  
[image: image9.wmf]{

}

3;5

.
Lời giải
Chọn A
Câu 3:  [2H1-2.2-1] (Chuyên Lê Thánh Tông - Quảng Nam - Năm 2021 - 2022) Đa diện đều loại 
[image: image10.wmf]{

}

5;3

 có tên gọi nào dưới đây?
A. Tứ diện đều.
B.  Lập phương.
C.  Hai mươi mặt đều.
D.  Mười hai mặt đều.
Lời giải
Chọn D
SGK Hình học 12 – Trang 17.

Câu 4:  [2H1-2.2-1] (SGD Bạc Liêu - Lần 01 - Năm 2021 - 2022) Khối đa diện đều loại 
[image: image11.wmf]{

}

3;4

 có bao nhiêu đỉnh?
A. 
[image: image12.wmf]6

.
B.  
[image: image13.wmf]8

.
C.  
[image: image14.wmf]12

.
D.  
[image: image15.wmf]4

.
Lời giải
Chọn A
Khối đa diện đều loại 
[image: image16.wmf]{

}

3;4

 là khối bát diện đều. Nên có 
[image: image17.wmf]6

 đỉnh.

[image: image18.emf]
Câu 5:  [2H1-2.2-1] (SGD Gia Lai - Lần 1 - Năm 2021 - 2022) Hình đa diện đều loại 
[image: image19.wmf]{

}

4;3

 được gọi là
A. hình bát diện đều.
B.  hình hai mươi mặt đều.
C.  hình mười hai mặt đều.
D.  hình lập phương.
Lời giải
Chọn D
Ta có: Hình đa diện đều loại 
[image: image20.wmf]{

}

4;3

 được gọi là hình lập phương.
Câu 6:  [2H1-2.2-1] (SGD Hà Tĩnh - Lần 3 - Năm 2021 - 2022) Khối đa diện đều 
[image: image21.wmf]{

}

4;3

 là khối
A. Mười hai mặt đều.
B.  Tứ diện đều.
C.  Bát diện đều.
D.  Lập phương.
Lời giải
Chọn D
Câu 7:  [2H1-2.2-1] (SGD Nam Định - Lần 1 - Năm 2021 - 2022) Khối mười hai mặt đều có bao nhiều cạnh?
A. 
[image: image22.wmf]20.


B.  
[image: image23.wmf]12.


C.  
[image: image24.wmf]24.


D.  
[image: image25.wmf]30.


Lời giải
Chọn D
Câu 8:  [2H1-2.2-1] (SGD - Nam Định - Lần 2 - Năm 2021 - 2022) Khối lập phương là khối đa diện đều loại nào?
A. 
[image: image26.wmf]{

}

3;3

.
B.  
[image: image27.wmf]{

}

3;4

.
C.  
[image: image28.wmf]{

}

4;3

.
D.  
[image: image29.wmf]{

}

3;5

.
Lời giải
Chọn C
Câu 9:  [2H1-2.2-1] (SGD Thanh Hóa - Lần 01 - Năm 2021 - 2022) Khối đa diện đều loại 
[image: image30.wmf]{

}

4;3

 là
A. Khối tứ diện đều.
B.  Khối bát diện đều.
C.  Khối hộp chữ nhật.
D.  Khối lập phương.
Lời giải
Chọn D
Câu 10:  [2H1-2.2-1] (THPT Cụm 3 - SGD Bạc Liêu - Năm 2021 - 2022) Hình bát diện đều thuộc loại khối đa diện đều nào sau đây
A. 
[image: image31.wmf]{

}

3;3.


B.  
[image: image32.wmf]{

}

4;3.


C.  
[image: image33.wmf]{

}

5;3.


D.  
[image: image34.wmf]{

}

3;4.


Lời giải
Chọn D
Câu 11:  [2H1-2.2-1] (THPT Cụm Thuận Thành - Bắc Ninh - Năm 2021 - 2022) Số cạnh của một hình bát diện đều là
A. 
[image: image35.wmf]10

.
B.  
[image: image36.wmf]8

.
C.  
[image: image37.wmf]6

.
D.  
[image: image38.wmf]12

.
Lời giải
Chọn D
Câu 12:  [2H1-2.2-1] (THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh - Lần 01 - Năm 2021 - 2022) Khối đa diện đều loại 
[image: image39.wmf]{

}

4;3

 có bao nhiêu mặt?
A. 
[image: image40.wmf]6

.
B.  
[image: image41.wmf]20

.
C.  
[image: image42.wmf]4

.
D.  
[image: image43.wmf]12

.
Lời giải
Chọn A
Khối đa diện đều loại 
[image: image44.wmf]{

}

4;3

 là khối lập phương có 6 mặt.
Câu 13:  [2H1-2.2-1] (THPT Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh - Lần 1 - Năm 2021 - 2022) Tứ diện đều là đa diện đều loại
A. 
[image: image45.wmf]{

}

3;3

.
B.  
[image: image46.wmf]{

}

3;4

.
C.  
[image: image47.wmf]{

}

5;3

.
D.  
[image: image48.wmf]{

}

4;3

.
Lời giải
Chọn A
Câu 14:  [2H1-2.2-1] (THPT Liên trường - Nghệ An - Năm 2021 - 2022) Trong các loại khối đa diện đều, tìm khối đa diện có số cạnh gấp 
[image: image49.wmf]2

 lần số mặt.
A. Khối bát diện đều.
B.  Khối lập phương.
C.  Khối 
[image: image50.wmf]12

 mặt đều.
D.  Khối tứ diện đều.
Lời giải
Chọn B
Ta có khối lập phương có số cạnh bằng 
[image: image51.wmf]12

, số mặt bằng 
[image: image52.wmf]6

 nên có số cạnh gấp hai lần số mặt.
Câu 15:  [2H1-2.2-1] (THPT Liên Trường - Quảng Nam - Năm 2021 - 2022) Khối đa diện nào có số đỉnh nhiều nhất?
A. Khối bát diện đều.
B.  Khối tứ diện đều.
C.  Khối nhị thập diện đều (
[image: image53.wmf]20

mặt đều).
D.  Khối thập nhị diện đều (
[image: image54.wmf]12

 mặt đều).
Lời giải
Chọn D
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Khối bát diện đều có 6 đỉnh
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Khối tứ diện đều có 4 đỉnh
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Khối nhị thập diện đều có 12 đỉnh
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Khối thập nhị diện đều có 20 đỉnh


Vậy khối thập nhị diện đều có số đỉnh nhiều nhất trong các khối đa diện đã cho.
Câu 16:  [2H1-2.2-1] (THPT Liên Trường - Quảng Nam - Năm 2021 - 2022) Khối đa diện đều loại 
[image: image59.wmf]{

}

4;3

 có số đỉnh là
A. 
[image: image60.wmf]6

.
B.  
[image: image61.wmf]10

.
C.  
[image: image62.wmf]8

.
D.  
[image: image63.wmf]4

.
Lời giải
Chọn C
Khối đa diện đều loại 
[image: image64.wmf]{

}

4;3

 là khối lập phương có 
[image: image65.wmf]8

 đỉnh.
[image: image66.png]



Câu 17:  [2H1-2.2-1] (THPT Nguyễn Tất Thành - Năm 2021 - 2022) Khối lập phương là khối đa diện đều loại
A. 
[image: image67.wmf]{

}

4;3

.
B.  
[image: image68.wmf]{

}

3;4

.
C.  
[image: image69.wmf]{

}

3;3

.
D.  
[image: image70.wmf]{

}

5;3

.
Lời giải
Chọn A
Khối lập phương thuộc loại 
[image: image71.wmf]{

}

4;3

.
Câu 18:  [2H1-2.2-1] (GK1 - K12 - THPT Nguyễn Khuyến - HCM - Năm 2021 - 2022) Có bao nhiêu loại khối đa diện đều?
A. 
[image: image72.wmf]5

.
B.  
[image: image73.wmf]6

.
C.  
[image: image74.wmf]3

.
D.  
[image: image75.wmf]4

.
Lời giải
Chọn A
Theo SGK ta có 
[image: image76.wmf]5

 khối đa diện đều.
Suy ra: Đáp ánA.
Câu 19:  [2H1-2.2-1] Khối đa diện nào sau đây không là khối đa diện đều?
A. Khối tứ diện đều.
B.  Khối chóp tứ giác đều.
C.  Khối lập phương.
D.  Khối bát diện đều.
Lời giải
Chọn B
Khối chóp tứ giác đều có:
+ các mặt bên là tam giác cân;
+ đáy là hình vuông.
Vậy khối chóp tứ giác đều không thỏa mãn tính chất: mỗi mặt là đa giác đều p cạnh.
Câu 20:  [2H1-2.2-1] Có bao nhiêu loại khối đa diện đều mà các mặt của nó là các ngũ giác đều?
A. 
[image: image77.wmf]5

.
B.  
[image: image78.wmf]4

.
C.  
[image: image79.wmf]2

.
D.  
[image: image80.wmf]1

.
Lời giải
Chọn D
Có 1 loại khối đa diện đều mà các mặt của nó là các ngũ giác đều đó là khối 12 mặt đều.
Câu 21:  [2H1-2.2-1] Hình bát diện đều có số cạnh là
A. 
[image: image81.wmf]12

.
B.  
[image: image82.wmf]10

.
C.  
[image: image83.wmf]16

.
D.  
[image: image84.wmf]14

.
Lời giải
Chọn A
[image: image85.png]



Ta thấy hình bát diện đều có 12 cạnh.
Câu 22:  [2H1-2.2-1] Mặt đáy của hình chóp tứ giác đều là hình gì?
A. Hình vuông.
B.  Hình thoi.
C.  Hình bình hành.
D.  Hình chữ nhật.
Lời giải
Chọn A
[image: image86.png]



Mặt đáy của hình chóp tứ giác đều là hình vuông.
Câu 23:  [2H1-2.2-1] Khối đa diện có mười hai mặt đều có số đỉnh, số cạnh, số mặt lần lượt là
A. 
[image: image87.wmf]12

, 
[image: image88.wmf]30

, 
[image: image89.wmf]20

.
B.  
[image: image90.wmf]20

, 
[image: image91.wmf]30

, 
[image: image92.wmf]12

.
C.  
[image: image93.wmf]30

, 
[image: image94.wmf]20

, 
[image: image95.wmf]12

.
D.  
[image: image96.wmf]20

, 
[image: image97.wmf]12

, 
[image: image98.wmf]30

.
Lời giải
Chọn B
Khối mười hai mặt đều có 
[image: image99.wmf]12

 mặt, 
[image: image100.wmf]20

 đỉnh và 
[image: image101.wmf]30

 cạnh.
Câu 24:  [2H1-2.2-1] Khối đa diện đều loại 
[image: image102.wmf]{

}

5;3

 có số mặt là
A. 
[image: image103.wmf]12

.
B.  
[image: image104.wmf]10

.
C.  
[image: image105.wmf]14

.
D.  
[image: image106.wmf]8

.
Lời giải
Chọn A
Khối đa diện đều loại 
[image: image107.wmf]{

}

5;3

 là khối mười hai mặt đều.
Câu 25:  [2H1-2.2-1] (GK1 - K12 - THPT Chu Văn An - Hà Nội - Năm 2021 - 2022 ) Khối lập phương là khối đa diện đều loại
A. 
[image: image108.wmf]{

}

4;3

.
B.  
[image: image109.wmf]{

}

4;4

.
C.  
[image: image110.wmf]{

}

3;4

.
D.  
[image: image111.wmf]{

}

4;6

.
Lời giải
Chọn A
Mỗi mặt của khối lập phương là một hình vuông 
[image: image112.wmf]4

 cạnh và mỗi đỉnh bất kỳ là đỉnh chung của đúng 3 mặt. Vậy khối lập phương là khối đa diện đều loại 
[image: image113.wmf]{

}

4;3

.
Câu 26:  [2H1-2.2-1] (GK2 - K12 - Chuyên Vĩnh Phúc - Năm 2021 - 2022) Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Chỉ có năm loại khối đa diện đều.
B.  Mỗi đỉnh của một khối đa diện là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.
C.  Hình chóp tam giác đều là hình chóp có bốn mặt là những tam giác đều.
D.  Mỗi cạnh của hình đa diện là cạnh chung của đúng hai mặt.
Lời giải
Chọn C
Hình chóp tam giác đều là hình chóp có đáy là tam giác đều, các cạnh bên bằng nhau, các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau.
Câu 27:  [2H1-2.2-1] (GK1 - K12 - THPT Đoàn Thượng - Năm 2021 - 2022) Khối bát diện đều là khối đa diện đều loại nào ?
A. [image: image114.wmf]{

}

4;3

.
B.  [image: image115.wmf]{

}

5;3

.
C.  [image: image116.wmf]{

}

3;5

.
D.  [image: image117.wmf]{

}

3;4

.
Lời giải
Chọn D
[image: image118.png]



Khối đa diện đều loại 
[image: image119.wmf]{

}

;

pq

 là khối đa diện mà mỗi mặt là đa giác đều 
[image: image120.wmf]p

 cạnh; mỗi đỉnh là đỉnh chung của 
[image: image121.wmf]q

 mặt.
Vậy khối bát diện đều thuộc loại 
[image: image122.wmf]{

}

3;4

.
Câu 28:  [2H1-2.2-1] (GK1 - K12 - THPT Nhân Chính - Hà Nội - 2021 - 2022) Khối lập phương là khối đa diện đều loại?
A. 
[image: image123.wmf]{

}

3;4

.
B.  
[image: image124.wmf]{

}

3;3

.
C.  
[image: image125.wmf]{

}

3;5

.
D.  
[image: image126.wmf]{

}

4;3

.
Lời giải
Chọn D
Khối lập phương là khối đa diện đều loại 
[image: image127.wmf]{

}

4;3

.
Câu 29:  [2H1-2.2-1] (GK1 - K12 - THPT Quang Minh - Năm 2021 - 2022) Số đỉnh của một hình mười hai mặt đều là
A. 
[image: image128.wmf]12

.
B.  
[image: image129.wmf]19

.
C.  
[image: image130.wmf]20

.
D.  
[image: image131.wmf]24

.
Lời giải
Chọn C
Số đỉnh của một hình mười hai mặt đều là 20.
Câu 30:  [2H1-2.2-1] (GK1 - K12 - THPT Quang Minh - Năm 2021 - 2022) Khối đa diện loại 
[image: image132.wmf]{

}

4;3

có số đỉnh, số cạnh và số mặt lần lượt là
A. 4; 6; 4.
B.  12; 30; 20.
C.  6; 12; 8.
D.  8; 12; 6.
Lời giải
Chọn D
Khối đa diện thuộc loại 
[image: image133.wmf]{

}

;

pq

 với 
[image: image134.wmf]4;3

pq

==

.
Câu 31:  [2H1-2.2-1] (GK1 - K12 - THPT Thuận Thành - Bắc Ninh - Năm 2021 - 2022) Số cạnh của một hình bát diện đều là
[image: image135.png]



A. 12.
B.  16.
C.  10.
D.  8.
Lời giải
Chọn A
Số cạnh của một hình bát diện đều là: 12.
Câu 32:  [2H1-2.2-1] (GK1 - K12 - THPT Thuận Thành - Bắc Ninh - Năm 2021 - 2022) Trong tất cả các loại hình đa diện đều sau, loại nào có số mặt nhiều nhất?
A. 
[image: image136.wmf]{

}

5;3

.
B.  
[image: image137.wmf]{

}

3;5

.
C.  
[image: image138.wmf]{

}

4;3

.
D.  
[image: image139.wmf]{

}

3;4

.
Lời giải
Chọn B
Ta có

[image: image140.wmf]{

}

5;3

 là hình đa diện 12 mặt đều.

[image: image141.wmf]{

}

3;5

 là hình đa diện 20 mặt đều.

[image: image142.wmf]{

}

4;3

 là hình lập phương (có 6 mặt).

[image: image143.wmf]{

}

3;4

 là hình bát diện đều.
Câu 33:  [2H1-2.2-1] (GK2 - K12 - THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội - Năm 2021 - 2022) Khối lập phương là khối đa diện đều loại
A. 
[image: image144.wmf]{

}

4;3

.
B.  
[image: image145.wmf]{

}

3;4

.
C.  
[image: image146.wmf]{

}

3;3

.
D.  
[image: image147.wmf]{

}

5;3

.
Lời giải
Chọn A
Câu 34:  [2H1-2.2-1] (HK1 - K12 - Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - Năm 2021 - 2022) Trong các khối đa diện: Khối tứ diện đều, khối chóp tam giác đều, khối lăng trụ tứ
giác đều và khối lập phương, có bao nhiêu khối là khối đa diện đều?
A. 
[image: image148.wmf]3

.
B.  
[image: image149.wmf]1

.
C.  
[image: image150.wmf]2

.
D.  
[image: image151.wmf]4

.
Lời giải
Chọn C
Theo định nghĩa khối đa diện đều ta có khối tứ diện đều và khối lập phương là các khối đa diện đều.
Câu 35:  [2H1-2.2-1] (HK1 - K12 - Nguyễn Thị Diệu - TPHCM - Năm 2021 - 2022) Khối đa diện đều loại 
[image: image152.wmf]{

}
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 là
A. Khối lập phương.
B.  Khối mười hai mặt đều.
C.  Khối hai mươi mặt đều.
D.  Khối bát diện đều.
Lời giải
Chọn C
Câu 36:  [2H1-2.2-1] (HK1 - K12 - SGD Bắc Ninh - Năm 2021 - 2022) Có bao nhiêu loại khối đa diện đều?
A. 10.
B.  4.
C.  3.
D.  5.
Lời giải
Chọn D
(Lý thuyết)
Câu 37:  [2H1-2.2-1] (HK1 - K12 - SGD Hậu Giang - Năm 2021 - 2022) Hình hai mươi mặt đều có bao nhiêu cạnh?
A. 
[image: image153.wmf]20

.
B.  
[image: image154.wmf]60

.
C.  
[image: image155.wmf]30

.
D.  
[image: image156.wmf]12

.
Lời giải
Chọn C
[image: image157.emf]
Cách 1: Dựa vào bảng tóm tắt của năm khối đa diện đều SGK Hình học 12 cơ bản trang 17, hình hai mươi mặt đều có 30 cạnh.
Cách 2: Hình hai mươi mặt đều có 20 mặt, mỗi mặt là một tam giác đều có ba cạnh, mỗi cạnh là cạnh chung của đúng hai đa giác.
Do đó, số cạnh của hình hai mươi mặt đều bằng: 
[image: image158.wmf]20.3

30

2

=

 cạnh.
Câu 38:  [2H1-2.2-1] (HK1 - K12 - SGD Nam Định - Năm 2020 - 2021) Khối mười hai mặt đều có bao nhiều cạnh?
A. 
[image: image159.wmf]20.


B.  
[image: image160.wmf]12.


C.  
[image: image161.wmf]24.


D.  
[image: image162.wmf]30.


Lời giải
Chọn D
Câu 39:  [2H1-2.2-1] (HK1 - K12 - Năm 2021 - 2022) Khối hai mươi mặt đều là khối đa diện đều thuộc loại nào sau đây?
A. 
[image: image163.wmf]{

}
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.
B.  
[image: image164.wmf]{

}
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C.  
[image: image165.wmf]{
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.
D.  
[image: image166.wmf]{
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Lời giải
Chọn B
[image: image167.png]2T\
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Khối hai mươi mặt đều là khối đa diện đều có các mặt là tam giác đều, mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng năm mặt, nên nó thuộc loại 
[image: image168.wmf]{

}

3;5

.
Câu 40:  [2H1-2.2-1] (HK1 - K12 - Năm 2021 - 2022) Lập phương là khối đa diện đều thuộc loại nào?
A. 
[image: image169.wmf]{

}
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.
B.  
[image: image170.wmf]{

}
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.
C.  
[image: image171.wmf]{
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.
D.  
[image: image172.wmf]{
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Lời giải
Chọn C
Dựa vào định nghĩa và định lí về khối đa diện đều, khối lập phương thuộc loại 
[image: image173.wmf]{

}
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.
Câu 41:  [2H1-2.2-1] (HK1 - K12 - STRONG - Năm 2021 - 2022) Hình lập phương có số mặt là
A. 
[image: image174.wmf]6

.
B.  
[image: image175.wmf]10

.
C.  
[image: image176.wmf]4

.
D.  
[image: image177.wmf]12

.
Lời giải
Chọn A
[image: image178.png]



Ta thấy hình lập phương có 6 mặt.
Câu 42:  [2H1-2.2-1] (HK1 - K12 - STRONG - Năm 2021 - 2022) Hình đa diện đều loại 
[image: image179.wmf]{

}
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 là hình nào sau đây?
A. [image: image180.emf]
B.  [image: image181.emf]
C.  [image: image182.emf]
D.  [image: image183.emf]
Lời giải
Chọn C
Hình đa diện đều loại 
[image: image184.wmf]{

}
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 là hình đa diện đều có các mặt có 3 cạnh và mỗi đỉnh là đỉnh chung của 5 mặt.
Câu 43:  [2H1-2.2-1] (HK1 - K12 - STRONG - NĂM 2021 - 2022) Cho khối đa diện đều loại 
[image: image185.wmf]{

}

3;3

. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Khối đa diện đều loại 
[image: image186.wmf]{

}

3;3

 có tên là khối lập phương.
B.  Khối đa diện đều loại 
[image: image187.wmf]{

}

3;3

 có số đỉnh là 8.
C.  Khối đa diện đều loại 
[image: image188.wmf]{

}
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 có số mặt là 6.
D.  Khối đa diện đều loại 
[image: image189.wmf]{

}

3;3

 có số cạnh là 6.
Lời giải
Chọn D
Khối đa diện đều loại 
[image: image190.wmf]{

}

3;3

 có tên là khối tứ diện đều.
Vậy khối đa diện đều loại 
[image: image191.wmf]{

}

3;3

 có số cạnh là 6.
Câu 44:  [2H1-2.2-1] (HK1 - K12 - STRONG - NĂM 2021 - 2022) Khối đa diện nào sau đây có các mặt không phải là tam giác đều?
A. Tứ diện đều.
B.  Nhị thập diện đều.
C.  Bát diện đều.
D.  Thập nhị diện đều.
Lời giải
Chọn D
Bát diện đều: có 8 mặt là các tam giác đều.
Nhị thập diện đều: có 20 mặt là các tam giác đều.
Tứ diện đều: có 4 mặt là các tam giác đều.
Thập nhị diện đều: có 12 mặt là các ngũ giác đều.
Câu 45:  [2H1-2.2-1] (HK1 - K12 - STRONG - Năm 2021-2022) Khối đa diện đều loại 
[image: image192.wmf]{

}
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 có số mặt là
A. 
[image: image193.wmf]12

.
B.  
[image: image194.wmf]10

.
C.  
[image: image195.wmf]14

.
D.  
[image: image196.wmf]8

.
Lời giải
Chọn A
Khối đa diện đều loại 
[image: image197.wmf]{

}

5;3

 là khối mười hai mặt đều.
Câu 46:  [2H1-2.2-1] (HK1 - K12 - STRONG - Năm 2021-2022) Khối 
[image: image198.wmf]12

 mặt đều thuộc loại khối đa diện đều nào sau đây:
A. 
[image: image199.wmf]{

}
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.
B.  
[image: image200.wmf]{

}
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.
C.  
[image: image201.wmf]{

}
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.
D.  
[image: image202.wmf]{
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Lời giải
Chọn C
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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